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Môn:  SINH HỌC 11 – Thời gian 60 phút; 40 câu trắc nghiệm
	Chủ Đề
	
	Các mức độ cần đánh giá
	Tổng số

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

	A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật


	Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ


	Số câu
	1
	1
	
	1
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	
	0,25
	

	
	Vận chuyển các chất trong cây
	Số câu
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	
	

	
	Thoát hơi nước
	Số câu
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	
	

	
	Vai trò của các nguyên tố khoáng
	Số câu
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	
	


	
	Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
	Số câu
	1
	1
	
	1
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	
	0,25
	

	
	Quang hợp ở thực vật
	Số câu
	2
	1
	
	
	

	
	
	Điểm
	0,5
	0,25
	
	
	

	
	Quang hợp ở các nhóm thực vật
	Số câu
	1
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	
	

	
	Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến QH
	Số câu
	1
	
	
	1
	

	
	
	Điểm
	0,25
	
	
	0,25
	

	
	Quang hợp và năng suất cây trồng
	Số câu
	1
	1
	
	1
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	
	0,25
	

	
	Hô hấp thực vật
	Số câu
	1
	1
	
	
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	
	
	

	
	Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp
	Số câu
	1
	1
	
	1
	

	
	
	Điểm
	0,25
	0,25
	
	0,25
	

	B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật


	Tiêu hóa ở động vật
	Số câu
	2
	1
	1
	
	

	
	
	Điểm
	0,5
	0,25
	0,25
	
	

	
	Hô hấp ở động vật
	Số câu
	2
	1
	
	1
	

	
	
	Điểm
	0,5
	0,25
	
	0,25
	

	Tổng
	Số câu
	16
	12
	6
	6
	30

	
	Điểm
	4,0
	3,0
	1,5
	1,5
	10

	
	%
	40
	30
	15
	15
	100
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              TM/ TỔ SINH – LÝ
      VŨ THỊ HÀ
ĐỀ THI HỌC KÌ I-SINH 11
Câu 1: Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ ?

A. Ðỉnh sinh trưởng


B. Miền lông hút

C. Miền sinh trýởng


D. Rễ chính.
Câu 2: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào:

A. Gradien nồng độ chất tan



B. Hiệu điện thế màng

C. Trao đổi chất của tế bào



D. Cung cấp năng lượng.
Câu 3: Chọn phương án sai: Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì:


A. rễ cây thiếu ôxi, nên cây hô hấp không bình thường


B. lông hút bị chết

 
C. cân bằng nýớc trong cây bị phá hủy


D. Rễ thực hiện hô hấp hiếu khí.
Câu 4: Tế bào mạch gỗ của cây gồm

A. Quản bào và tế bào nội bì.



B. Quản bào và tế bào lông hút.

C. Quản bào và mạch ống.



D. Quản bào và tế bào biểu  bì.
Câu 5: Động lực của dịch mạch gỗ từ rễ đến lá


A. Lực đẩy ( áp suất rễ) 


B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá 

          
C. Lực liên kết giữa các phần tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ.

         
 D. Do sự phối hợp của 3 lực: Lực đẩy, lực hút và lực liên kết.
 Câu 6: Mạch gỗ gồm các tế bào chết có vai trò: 

A. Giảm ma sát cho dòng mạch gỗ

B. Tăng ma sát cho dòng mạch gỗ

C. Tăng ma sát cho dòng mạch rây

D. Giảm ma sát cho dòng mạch rây.
Câu 7: Quá trình thoát hơi nước qua lá là do:


A. Động lực đầu trên của dòng mạch rây.    

 
B. Động lực đầu dưới của dòng mạch rây.         


C. Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.       

D. Động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ.
Câu 8: Cơ quan thoát hơi nước của cây là:


       
A. Cành


B. Lá

C. Thân

D. Rễ.
Câu 9: Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị ngừng lại khi:


       
A. Đưa cây vào trong tối


B. Đưa cây ra ngoài ánh sáng



C. Tưới nước cho cây


D. Tưới phân cho cây.
Câu 10: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng



A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe.    






B. Zn, Cl, B, K, Cu, S.

                    
C. C. H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.              




D. C, H, O, K, Zn, Cu, Fe.
  Câu 11: Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây lá cây sẽ xanh lại?



A. Mg 2+         

B. Ca 2+
C. Fe 3+

D. Na +.
Câu 12: Vai trò của nguyên tố Phốt pho trong cơ thể thực vật?


A. Là thành phần của Axit nuclêic, ATP




B. Hoạt hóa En zim. 


C. Là thành phần của màng tế bào.




D. Là thành phần củc chất diệp lụcXitôcrôm.
 Câu 13: Cây hấp thụ nitơ ở dạng:

         
A. N2+, NO-3    
                     


B.  N2+, NH3+      


C. NH+4, NO-3          


D. NH4-, NO+3.
Câu 14: Quá trình khử nitrát là: 

A. quá trình chuyển hóa NO3-  thành NH4+



B. quá trình chuyển hóa NO3-  thành NO2- 

C. quá trình chuyển hóa NH4+ thành NO2- 

D. quá trình chuyển hóa NO2-  thành NO3-.
Câu 15: Vì sao lá có màu lục?



A. Do lá chứa diệp lục





B. Do lá chứa sắc tố carôtennôit



C. Do lá chứa sắc tố màu xanh tím



D. Do lá chứa sắc tố màu xanh lục.
Câu 16: Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

 A. Có cuống lá.                             

 B. Có diện tích bề mặt lớn.

C. Phiến lá mỏng.                          

D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.
Câu 17:  O2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào?

     

   A. Quang phân li nước 




   

   B. Phân giải ATP

 
 
   C. Ô xi hóa glucôzơ





   

D. Khử CO2.
Câu 18:  Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?

      A. Diệp lục a


          B. Diệp lục b              C. Diệp lục a. b


             D. Diệp lục a, b và carôtenôit

Câu 19:  Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục


    A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy


               B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác



    C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang



    D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp.
 Câu 20: Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối  của quang hợp là gì?

A. NADPH, O2






B. ATP, NADPH     

C. ATP, NADPH và O2





D. ATP và CO2.
Câu 21:  Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?


A. Phổi của bò sát.  



B. Phổi của chim.



C. Phổi và da của ếch nhái.     

     
D. Da của giun đất.
Câu 22: Cường độ ánh sáng tăng thì



A. Ngừng quang hợp





B. Cường độ quang hợp giảm



C. Cường độ quang hợp tăng





D. Quang hợp đạt mức cực đại.[<br>]

Câu 23: Dùng đèn điện chiếu sáng vào ban đêm để hoa cúc nở đúng dịp tết là ứng dụng kiến thức nào sau đây?

A. Quang hợp   

B. Hô hấp 

C. Vận chuyển khoáng   

D. Hấp thụ nito.
Câu 24: Tăng năng suất cây tròng thông qua sự điều khiển quang hợp là:


A. Tăng diện tích lá.    

B.Tăng cường độ quang hợp.   

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế.
Câu 25: Vì  sao thực vật C4  có năng suất cao hơn thực vật C3 



A. Tận dụng được nồng độ CO2




B. Tận dụng được ánh sáng cao.



C. Nhu cầu nước thấp





D. Không có hô hấp sáng.
Câu 26: Thắp điện cho  cây có vai trò gì khi sản xuất?

A. Giúp cây quang hợp tốt, năng suất cao

B. Giúp cây hô hấp tốt

C. Tiết kiệm nước

D. Tiết kiệm phân bón.
Câu 27:  Quá trình hô hấp sáng là quá trình:

A. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối

B. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng

C. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2trong bóng tối

D. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng.
Câu 28: Hô hấp  sáng xảy ra:


A. Ở thực vật C4.



B. Ở thực vật CAM.

  
  C. Ở thực vật C3.


    D. Ở thực vật C4 và thực vật CAM.
 Câu 29: Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng

A. 35oC - 40oC.        

B. 40oC - 45oC.        

C. 30oC - 35oC.        

D. 45oC - 50oC.
 Câu 30: Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng:


A. 25 oC - 30 oC.



B. 30 oC - 35 oC.

C. 20 oC - 25 oC.


D. 35 oC - 40 oC.
Câu 31:  So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí so với  lên men


     A. 19 lần




     
    B. 18 lần


  

  
   C. 17 lần

   

     
    D. 16 lần.
 Câu 32: Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?


A. Tiêu hóa ngoại bào.



B. Tiêu hoá nội bào.

C. Tiêu hóa ngoại bào đến tiêu hoá nội bào   

 D. tiêu hoá nội bào đến Tiêu hóa ngoại bào.
 Câu 33: Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hoá?


A. Diều được hình thành từ tuyến nước bọt.


B. Diều được hình thành từ khoang miệng.


C. Diều được hình thành từ dạ dày.

D. Diều được hình thành từ thực quản.
 Câu 34: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?


A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn.



B. Ruột dài.


C. Manh tràng phát triển.



D. Ruột ngắn.
 Câu 35: Ưu điểm của tiêu hoá thức ăn ở động vật có túi tiêu hoá so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa tiêu hoá?

 
A. tiêu hoá được thức ăn có kích thước lớn hơn.



B.tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim 

 
C. tiêu hóa nội bào trên thành túi tiêu hóa




D. tiếp tục tiêu hóa nội bào.
Câu 36: Câu tục ngữ: “Ăn kỹ no lâu” có ý nghĩa gì trong giáo dục sức  khỏe của chúng ta?

 A. Nhai kỹ giúp thức ăn được hấp thụ có hiệu quả cao và hạn chế đau dạ dày

B. Nhai kỹ giúp nước được hấp thụ nhanh và hạn chế đau dạ dày

C. Nhai kỹ giúp ăn được nhiều thức ăn hơn

D. Giúp nhào trộn thức ăn với nước bọt tốt hơn, dễ gây đau dạ dày.
Câu 37: Vì sao cá lên cạn sẽ bị chết trong thời gian ngắn?

A.Vì không hấp thụ được oxi của không khí.

B.Vì độ ẩm trên cạn thấp.

C. Vì độ ẩm trên cạn cao.

D.Vì diện tích trao đổi khí còn rất nhỏ và mang bị khô nên cá không hô hấp được.
Câu 38: Trao đổi chất bằng hệ thống ống  khí là hình thức hô hấp của

A. ếch nhái



B. châu chấu      


C. chim
  

 D. giun đất.
Câu 39: Không nên hút thuốc lá vì:

A. Vì khói thuốc chứa nhiều chất gây ung thư trong đó có ung thư phổi

B. Không kích thích sự tỉnh táo của đầu óc.

C. Ảnh hưởng đến môi trường sống.

D. Tốn kém tiền bạc.
Câu 40: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là:

A. Miệng, thực quản, dạ dày.


B. Dạ dày, ruột non, ruột già.

C. Thực quản, dạ dày, ruột non.


D. Miệng, dạ dày, ruột non.
